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	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
Tên nghề: May công nghiệp
Trình độ đào tạo: Sơ cấp 
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học
Số lượng mô-đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức các mô đun cơ sở như: Vật liệu may, An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may công nghiệp.
 + Trình bày tính chất cơ bản của một số nguyên vật liệu sản xuất ra các sản phẩm may.
+ Trình bày được nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng và bảo quản một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp.
+ Trình bày được phương pháp may chi tiết và lắp ráp các chi tiết trên sản phẩm may thông dụng; kiểm tra được sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu may công nghiệp.
+ Trình bày được trách nhiệm và nghĩa vụ của lao động nghề may công nghiệp về an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ. 

+ Trình bày được kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp. 

-  Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền may công nghiệp như máy may 1 kim; máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ; máy thùa khuyết; máy đính cúc. 

 + Vận hành thiết bị an toàn và đúng quy trình kỹ thuật để thực hiện may các đường may cơ bản như đường vắt sổ; đường may can; đường may viền; đường may cuốn; đường may mí; đường may lộn; đường may diễu; đường may tra; thùa khuyết; đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 + May các chi tiết trên sản phẩm áo sơ mi và quần âu như may ly chiết; may nẹp; may túi; may thép tay; may măng séc; may cổ; may cửa quần kéo khoá; may cạp quần đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật. 

 + May lắp ráp các cụm chi tiết trên sản phẩm áo sơ mi và quần âu như may vai; tra cổ; tra tay; may sườn; tra măng séc; tra cạp quần; may giàng quần; may đũng đạt yêu cầu chất lượng của tài liệu kỹ thuật. 

+ Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm sơ mi quần âu.
+ Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất. 

-  Thái độ:
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập và rèn luyện nghiêm túc.
+ Có tinh thần trách nhiệm với công việc  
2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền may của các Doanh nghiệp hoặc làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1.  Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

        - Thời gian đào tạo : 3 tháng

        - Thời gian học tập : 14,4 tuần

        - Thời gian thực học tối thiểu:  360h 

        - Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và thi kết thúc: 13h; (Trong đó thi tốt nghiệp: 5h)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 360h; 

           - Thời gian học lý thuyết : 65h ; Thời gian học thực hành : 295h

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MĐ


	Tên mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	LT
	TH
	KT

	MĐ 01
	Những vấn đề cơ bản về may công nghiệp
	42
	20
	20
	2

	MĐ 02
	Vận hành thiết bị may
	30
	5
	24
	1

	MĐ 03
	May các đường may máy cơ bản
	48
	10
	36
	2

	MĐ 04
	May áo sơ mi
	120
	15
	101
	4

	MĐ 05
	May quần âu  
	120
	15
	101
	4

	Tổng cộng
	360
	65
	282
	13


Chú ý: Mỗi ngày học tính 5h; 1 tuần học 5 ngày = 25h/tuần.
Thời gian kiểm tra tính vào giờ thực hành
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
(Có nội dung chi tiết kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học, mô đun đào tạo nghề 
Chương trình chi tiết các mô đun có trong chương trình đào tạo quy định chi tiết tên các bài học, chương, mục.

Giáo viên giảng dạy mô đun căn cứ chương trình khung soạn bài giảng chi tiết theo giáo trình thống nhất của Nhà trường và phải được ký duyệt của trưởng, tổ môn hoặc trưởng khoa trước khi lên lớp.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn thi tốt nghiệp.
Tất cả các mô đun đào tạo và kiểm tra kết thúc khóa học đều được kiểm tra đánh giá theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2.1. Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun.

- Hình thức kiểm tra hết mô đun: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra: Theo chương trình chi tiết
- Số lần kiểm tra: Theo phụ lục cơ số điểm kiểm tra định kỳ và hệ số mô đun.

- Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.
2.2. Hệ số mô đun.

Hệ số các mô đun: lấy số giờ học lý thuyết chia cho 15 cộng với số giờ thực hành chia cho 40. Trường hợp có phần dư thì làm tròn theo quy tắc nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn xuống, lớn hơn 0,5 thì làm tròn lên (có phụ lục hệ số mô đun kèm theo).

2.3. Thi tốt nghiệp:

	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	Bài tập kỹ năng tổng hợp
	Thực hành
	5 h


	
	HIỆU TRƯỞNG

Ths. Nghiêm Viết Hoàng


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MAY CÔNG NGHIỆP

	Mã mô đun: MĐ 01
	

	Thời gian mô đun: 42 giờ
	(Lý thuyết: 20 giờ; thực hành: 20 giờ; kiểm tra: 2 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:


- Vị trí: Là mô đun cơ sở, trong chương trình các mô đun bắt buộc đào tạo nghề May công nghiệp nhằm trang bị cho người học kiến thức về an toàn lao động, nguyên vật liệu may và chất lượng sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp.


- Tính chất:


+ An toàn lao động mang tính pháp luật, tính khoa học và tính quần chúng.


+ Vật liệu may là phần bổ trợ cho mô đun may áo sơ mi, may quần âu 


+ Chất lượng sản phẩm là phần chuyên môn bổ trợ cho mô đun nghề may áo sơ mi, quần âu có kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức
+ Trình bày được nội dung cơ bản của công tác bảo hộ và an toàn lao động trong ngành may

+ Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn khi sử dụng thiết bị và biện pháp phòng chống cháy nổ trong ngành may.

+ Trình bày đ​ược các khái niệm, vai trò và tầm quan trọng về chất l​ượng và quản lý chất l​ượng

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, và nhận biết được một số lỗi thường gặp trên chuyền may công nghiệp

- Kỹ năng

+ Sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra tai nạn lao động;

+ Phân biệt mặt trái, phải của nguyên phụ liệu và nhận biết một số lỗi của nguyên phụ liệu
+ Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 trong công tác quản lý chất lượng 

+ Xác định được tầm quan trọng của công tác vệ sinh nhà xưởng và vệ sinh đối với sản phẩm may công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

+ Rèn tính tự giác, tích cực trong học tập và làm việc;

+ Rèn tính cẩn thận, linh hoạt trong quá trình lựa chọn, phân loại vật liệu may. 

+ Rèn luyện ý thức trách nhiệm trong quản lý chất lượng sản phẩm tại công đoạn may
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	STT
	Tên các mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: An toàn lao động
	10
	5
	5
	0

	
	1.1..Nội dung cơ bản về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động 
	
	1
	
	

	
	1..2. Các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong vận hành các thiết bị ngành  may
	
	2
	2
	

	
	1.3. Kỹ thuật an toàn về điện
	
	1
	2
	

	
	1.4. Phòng chống cháy nổ
	
	1
	1
	

	2
	Bài 2:Vật liệu may
	15
	7
	7
	1

	
	2.1.Phân loại vật liệu may
	
	1
	1
	

	
	2.2. Một số đặc tính cơ bản của vải
	
	2
	1
	

	
	2.3. Phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may
	
	2
	3
	

	
	2.4. Biện pháp bảo quản vật liệu may
	
	2
	2
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	3
	Bài 3: Chất lượng sản phẩm
	17
	8
	8
	1

	
	3.1.Khái niệm chung về quản lý chất lượng 
	
	1
	1
	

	
	3.2. Vai trò của quản lý chất lượng
	
	2
	1
	

	
	3.3.Chức năng của quản lý chất lượng 
	
	3
	2
	

	
	3.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may 
	
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	1

	
	Cộng
	42
	20
	20
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:


Bài 1: An toàn lao động                Thời gian: 10 giờ(LT 5 giờ;TH 5 giờ)
1. Mục tiêu của bài
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung cơ bản của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong vận hành các thiết bị nghành may
+ Trình bày được các kỹ thuật an toàn về điện
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ.

-   Kỹ năng:

+  Phân tích được nội dung cơ bản của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;
+ Phân tích được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong vận hành các thiết bị nghành may
+ Nắm được các kỹ thuật an toàn về điện và các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ
-  Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác trong việc thực hiện các biện pháp bảo hộ và an toàn lao động  khi vận hành thiết bị.
  2. Nội dung của bài
	2.1..Nội dung cơ bản về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động

2.1.1. Kỹ thuật an toàn lao động
2.1.2. Điều kiện vệ sinh lao động

2.1.3. Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động
	Thời gian: 1 giờ

	2..2. Các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong vận hành các thiết bị ngành  may
2.2.1.Đặc điểm cơ bản của các loại thiết bị máy may
2.2.2. Vận hành an toàn máy may 1 kim

2.2.3.Vận hành an toàn máy vắt sổ, thùa khuy, đính cúc và một số thiết bị chuyên dùng khác
	Thời gian: 4 giờ

	2.3. Kỹ thuật an toàn về điện

2.3.1. Khái niệm cơ bản về an toàn điện
2.3.2. Các yếu tố cơ bản của dòng điện tác dụng vào cơ thể

2.3.3. Hiện tượng điện áp bước

2.3.4. Phương pháp tiếp đất bảo vệ

2.3.5. Đặc điểm của dòng điện gây nguy hiểm cho người
	Thời gian: 3 giờ

	2.4. Phòng chống cháy nổ

2.4.1. Ý nghĩa, tính chất
2.4.2. Các vấn đề cơ bản về cháy nổ

2.4.3. Đặc điểm của cháy đối với các vật liệu khác nhau

2.4.4.Nguyên nhân cháy nổ

2.4.5. Các biện pháp phòng chống cháy nổ
	Thời gian: 2 giờ


Bài 2: Vật liệu may   Thời gian:15 giờ (LT:7 giờ; TH:7 giờ; KT:1 giờ)
1.Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:

+ Trình bày được phương pháp phân loại các loại vật liệu trong ngành may
+ Trình bày được một số đặc tính cơ bản của vải
+ Trình bày được khả năng chịu nhiệt của một số loại nguyên liệu

+ Trình bày được phương pháp lựa chon vải và bảo quản hàng may mặc 
- Kỹ năng: 

+ Phân biệt được một số loại nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, trong sản xuất may công nghiệp.

+ Lựa chọn được nguyên liệu phù hợp cho sản phẩm may
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình học tập

+ Rèn luyện tính linh hoạt sáng tạo trong quá trình lựa chọn nguyên vật liệu may

2. Nội dung của bài:
	2.1.Phân loại vật liệu may
 2.2.1. Vật liệu chính
2.2.2. Vật liệu phụ.
	Thời gian: 2 giờ

	2.2. Một số đặc tính cơ bản của vải
2.2.1. Chiều dài
2.2.2. Chiều rộng
2.2.3. Bề dày
2.2.4. Khối lượng
2.2.5. Độ nhàu

2.2.6. Độ thẩm thấu
2.2.7. Độ chịu nhiệt
2.2.8. Độ co
2.2.9. Độ bền
2.2.10. Độ hao mòn của vải
	Thời gian: 3 giờ

	2.3. Phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng vải
2.3.2. Lựa chọn vải theo yêu cầu của sản phẩm
	Thời gian: 5 giờ

	2.4. Biện pháp bảo quản vật liệu may
2.4.1. Các ký hiệu thường dùng trong bảo quản
2.4.2. Nguyên nhân làm giảm chất lượng hàng may mặc
2.4.3. Biện pháp bảo quản
	Thời gian: 4 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Bài 3: Chất lượng sản phẩm

                                  Thời gian: 17 giờ (LT: 8 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày đ​ược các khái niệm, định nghĩa, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng

+ Trình bày được tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng trong Doanh nghiệp may

+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000.

+ Trình bày được nội dung cơ bản, lợi ích của việc áp dụng ISO 9000.

-   Kỹ năng:

+ Phân tích được tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng trong Doanh nghiệp may

+ Phân tích được nội dung cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn, lợi ích của việc áp dụng ISO 9000
+ Phân tích được một số yếu tố vệ sinh công nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm  và người lao động

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:
+  Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập 

+ Có ý thức tự giác trong việc thực hiện công tác vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung bài:
	2.1.Khái niệm chung về quản lý chất lượng 
	Thời gian 2 giờ

	2.2. Vai trò của quản lý chất lượng

2.2.1.Qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm lµ bé phËn h÷u c¬ cña qu¶n lý kinh tÕ

2.2.2. Mèi quan hÖ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm víi qu¶n lý kinh tÕ

2.2.3. VÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng lµ sù ®ßi hái cña toµn x· héi.
	Thời gian:3 giờ

	2.3.Chức năng của quản lý chất lượng 
	Thời gian:5 giờ

	2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may
2.4.1. Nh÷ng yÕu tè vi m«
2.4.2. Nh÷ng yÕu tè vÜ m«
	Thời gian: 6 giờ


	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Giáo trình Mô đun an toàn lao động, vật liệu may, chất lượng sản phẩm
- Mô hình, giáo cụ trực quan theo nội dung học  
- Tài liệu tham khảo về an toàn lao động, vật liệu may, chất lượng sản phẩm 
- Máy tính, máy chiếu 
- Phòng học lý thuyết 
- Thiết bị may, thiết bị điện dụng cụ chữa cháy, sơ cứu, quần áo bảo hộ lao động 
- Mẫu vật liệu may thường gặp trong may công nghiệp 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: Đánh giá qua các bài kiểm tra tự luận về nội dung:

            + Nội dung cơ bản về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động
+ Phân loại vật liệu may, một số đặc tính cơ bản của vải, phương pháp lựa chọn vải cho sản phẩm may
+ Khái niệm, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng 

- Kỹ năng: Đánh giá việc thực hiện các công việc qua các bài tập về nội dung

+ Sử dụng an toàn các phương tiện, thiết bị máy may và trang bị bảo hộ cá nhân trong sản xuất

+  Phân loại nguyên phụ liệu may,
 +  Xác định được một số đặc tính cơ bản của vải 

+  Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm trên chuyền may mặc. 
+  Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và vệ sinh công nghiệp

- Thái độ: Đánh giá thông qua "Sổ theo dõi ngư​ời học " 
+ Ý thức chấp hành nội quy học tập 

+ Tác phong và trách nhiệm đối với công việc

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình sử dụng đào tạo cho học sinh trình độ sơ cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Kết hợp các phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế các quy tắc về:  
- An toàn lao động trong sản xuất ngành may công nghiệp. 

- Tổ chức làm bài tập thực hành nhận biết vật liệu may  

- Kết hợp công tác quản lý chất lượng và vệ sinh công nghiệp  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
-  An toàn lao động khi vận hành một số máy may 
-  Các vấn đề cơ bản về cháy nổ và biện pháp phòng chống cháy nổ

-  Nhận biết một số loại vật liệu may và tính chất chung của nguyên phụ liệu 

-  Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm trên các công đoạn may 

4. Tài liệu cần tham khảo:
Tài liệu tham khảo về An toàn lao động 

- Tài liệu "Luật phòng cháy và chữa cháy" - Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 

- Tài liệu "Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động" - Tổng liên đoàn lao động Việt nam - Liên đoàn lao động Hà Nội.

- Tài liệu "Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy" - Công an thành phố Hà Nội - Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tài liệu tham khảo về Vật liệu may 

- Giáo trình Vật liệu May - Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
- Giáo trình Vật liệu May - Trường Cao đẳng nghề Long Biên

- Giáo trình Vật liệu Dệt - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Tài liệu kỹ thuật - Tổng Công ty May 10
Tài liệu tham khảo về Chất lượng sản phẩm 

- Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000 - Nhà xuất bản KH & KT, 2000.
- Giáo trình Tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phẩm may - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên.
- Giáo trình Quản lý chất lượng trong Doanh Nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000 -  PTS Nguyễn Kim Định.

- Các tài liệu ISO, TCVN 2000 - Nguyễn Quốc Cừ.

- Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục - Trường cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
VẬN HÀNH MỘT SỐ THIẾT BỊ MAY
	Mã mô đun: MĐ 02
	

	Thời gian mô đun: 30h
	(Lý thuyết: 5h; Thực hành: 24h; Kiểm tra: 1h)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun Vận hành một số thiết bị may được bố trí học trước khi học các mô đun công nghệ may của trình độ sơ cấp

- Tính chất:  Mô đun Vận hành một số thiết bị may là mô đun cơ sở bắt buộc, lý thuyết kết hợp với thực hành trên máy nhằm bổ trợ cho các mô đun công nghệ may
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
- Trình bày được quy tắc vận hành, vệ sinh một số loại máy may công nghiệp cơ bản: 1 kim, vắt sổ 2 kim 5 chỉ, thùa khuy, đính cúc 

- Vận hành, vệ sinh được một số loại máy may công nghiệp cơ bản: 1 kim, vắt sổ 2 kim 5 chỉ, thùa khuy, đính cúc đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn lao động

- Hiệu chỉnh được các loại đường may theo quy trình công nghệ

- Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức bảo quản thiết bị và tác phong công nghiệp
III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Máy may 1 kim juky DDL5530
	10
	1
	9
	

	
	1.1. Thông số kỹ thuật của may
1.2. Hiệu chỉnh
	
	0,5
	4,5
	 

	
	1.3. Phương pháp vận hành máy  
1.4. Bảo dưỡng máy
	
	0,5
	4,5
	

	2
	Bài 2: Máy vắt sổ 5 chỉ
	5
	1
	4
	

	
	2.1. Đặc điểm kỹ thuật
2.2. Phương pháp vận hành máy
2.3. Bảo dưỡng máy
	
	1
	4
	

	3
	Bài 3: Máy 2 kim juky LH 182
	5
	1
	4
	

	
	3.1. Đặc tính kỹ thuật  của máy hai kim thắt nút may góc Juki - LH 1182

3.2.Cấu tạo và nguyên lý máy hai kim thắt nút may góc Juki – LH 1182
3.3. Phương pháp vận hành
3.4. Bảo dưỡng máy
	
	1
	4
	

	4
	Bài 4: Máy thùa khuyết
	5
	1
	4
	

	
	4.1. Khái niệm
4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy thùa khuyết
4.3. Phương pháp vận hành máy
4.4. Phương pháp bảo dưỡng máy
	
	1
	4
	

	5
	Bài 5: Máy đính cúc
	5
	1
	3
	1

	
	5.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đính cúc 

5.2. Phương pháp vận hành máy
5.3. Phương pháp bảo dưỡng máy
	
	1
	3
	1

	
	Cộng
	30
	5
	24
	1


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
	         Bài 1: Máy may 1 kim juk DDL5530
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức
	Thời gian:10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ


Trình bày được thông số kỹ thuật, hiệu chỉnh, vận hành và bảo dưỡng máy
- Kỹ năng
+ Vận hành máy may 1 kim đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
+ Hiệu chỉnh được đường may máy 1 kim theo yêu cầu kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

2. Nội dung của bài:
	2.1. Thông số kỹ thuật của maáy

2.2. Hiệu chỉnh
	  Thời gian: 5 giờ

	2.3. Phương pháp vận hành máy  

2.4. Bảo dưỡng máy
	  Thời gian: 5 giờ


	          Bài 2: Máy vắt sổ 5 chỉ
	  Thời gian:5 giờ( LT:1 giờ; TH: 4 giờ)


1. Mục tiêu của bài

- Kiến thức

 Trình bày được đặc điểm kỹ thuật, phương pháp vận hành và bảo dưỡng máy
- Kỹ năng:

+ Vận hành vắt sổ chỉ đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn
+  Bảo dưỡng được đường vắt sổ theo yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

 Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

2.Nội dung bài                                                                                             
	2.1. Đặc điểm kỹ thuật

2.2. Phương pháp vận hành máy

2.3. Bảo dưỡng máy
	 Thời gian: 5 giờ
	


	Bài 3: Máy 2 kim juky LH 182
	 Thời gian:5 giờ( LT:1 giờ; TH:4 giờ)


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:

 + Trình bày được đặc tính kỹ thuật  của máy hai kim thắt nút may góc Juki - LH 1182

+ Trình bày được cấu tạo,  nguyên lý, phương pháp vận hành, bảo dưỡng máy hai kim thắt nút may góc Juki - LH 1182
- Kỹ năng:

+ Vận hành  được máy hai kim thắt nút may góc Juki - LH 1182 đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

 Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

2.Nội dung bài                                                                                              
	2.1. Đặc tính kỹ thuật  của máy hai kim thắt nút may góc Juki - LH 1182

2..2.Cấu tạo và nguyên lý máy hai kim thắt nút may góc Juki – LH 1182
2.3. Phương pháp vận hành
2.4. Bảo dưỡng máy
	 Thời gian: 5 giờ


	Bài 4: Máy thùa khuyết
	Thời gian:5 giờ( LT:1 giờ; TH: 4 giờ)


1.Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:

Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành và bảo dưỡng máy thùa khuyết

- Kỹ năng:


+ Vận hành máy thùa khuyết đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

 Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

2. Nội dung bài                                                                                             
	2.1. Khái niệm

2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy thùa khuyết
2.3. Phương pháp vận hành máy

2.4. Phương pháp bảo dưỡng máy
	Thời gian: 5 giờ


	Bài 5:  Sử dụng máy đính cúc
	Thời gian:5 giờ( LT:1 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ)
	


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức

 Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành và bảo dưỡng máy đính cúc
- Kỹ năng:
+ Vận hành máy đính cúc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

- Năng lực tự chủ và chiujn trách nhiệm:

 Rèn luyện tính cận thận, tác phong công nghiệp trong học tập.

2. Nội dung bài:                                                                                           
	2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đính cúc 

2.2. Phương pháp vận hành máy

2.3. Phương pháp bảo dưỡng may
	Thời gian: 4 giờ
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Chương trình mô đun Vận hành một số thiết bị may;

- Giáo trình mô đun Vận hành một số thiết bị may;

- Phòng học thực hành và các loại thiết bị, máy may có liên quan đến môn học;
- Dụng cụ học tập, thoi, suốt, vải, chỉ, phấn.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
- Kiến thức: Đánh giá qua các bài kiểm tra về nội dung:

+ Cách xử lý các tình huống thường xảy ra khi sử dụng máy;
+ Trắc nghiệm khách quan phương pháp vận hành thiết bị may.
- Kỹ năng: Đánh giá việc thực hiện các công việc qua các bài tập về nội dung:

+  Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành, thao tác vận hành và vệ sinh thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn;
+ Vận hành được các loại  máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ: Đánh giá thông qua "Sổ theo dõi người học"  về nội dung:

- Thực hiện các bài học lý thuyết nghiêm túc, có hiệu quả;
- Thực hiện thực hành trên máy đúng quy định, chuyên cần, an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình sử dụng đào tạo học sinh hệ sơ cấp
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành,
để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Bài 1: Máy may 1 kim juky DDL5530

4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình "Thiết bị May" - Trường CĐCN Hưng Yên.
- Giáo trình "Thiết bị May" - Trường CĐ Nghề CN Dệt May Nam Định.
- Giáo trình "Sửa chữa Thiết bị May" 1996 - Tác giả: Chu Sĩ Dương.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN

	Mã mô đun: MĐ03
	

	Thời gian mô đun: 48h
	(Lý thuyết: 10h; Thực hành: 36h; Kiểm tra: 2h)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun May các đường may máy cơ bản là mô đun chuyên môn nghề, được bố trí học trước khi học các mô đun May áo sơ mi và May quần âu của trình độ sơ cấp.
- Tính chất: Mô đun may các đường may máy cơ bản là mô đun mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân biệt được các loại đường may máy cơ bản
- Vận hành và sử dụng máy may 1 kim thành thạo
- May được các kiểu đường may máy cơ bản đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật, thao tác

- Ứng dụng được các đường may cơ bản để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT


	Tên các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1:May đường may can 
	5
	2
	3
	

	
	1. Đường may can rẽ

a.. Khái niệm

b. Quy cách

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng   
	
	2
	3

	

	
	2. Đường may can rẽ đè

a.. Khái niệm

b. Quy cách

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng   
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Đường may cuốn
	10
	1
	9
	

	
	1. May cuốn 1 đường chỉ

a.. Định nghĩa
b. Quy cách

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng   
	
	0,5
	4,5
	

	
	2. May cuốn đè một đường chỉ ra ngoài

a.. Định nghĩa
b. Quy cách

c. Yêu cầu kỹ thuật

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng   
	
	0,5
	4,5
	

	3
	Bài 3: May đường may lộn
	10
	1
	9
	

	
	1. May lộn một đường chỉ(lộn sổ)

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp

e. Ứng dụng 
	
	0,5
	4,5
	

	
	2. Đường may lộn kín(may lộn 2 đường chỉ)

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp

e. Ứng dụng 
	
	0,5
	4,5
	

	4
	Bài 4: May đường may mí
	5
	1
	4
	

	
	1. Đường may mí ngoài
a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp

e. Ứng dụng
	
	1
	4


	

	
	2. Đường may mí ngầm( đè ngoài mí trong)

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp

e. Ứng dụng
	
	
	
	

	5
	Bài 5: May đường may diễu
	5
	1
	3
	1

	
	a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
e. Ứng dụng
	
	1
	3
	1

	6
	Bài 6: Đường may gấp mép
	5
	2
	3
	

	
	1. Đường may gấp mép xỏa

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp may

e. Úng dụng
	
	2
	3
	

	
	2. Đường may gấp kín mép

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp may

e. Úng dụng
	
	
	
	

	7
	Bài 7: Đường may viền
	8
	2
	5
	1

	
	1. Đường may viền bọc lọt khe

a. Định nghĩa

b. Quy cách

c.Yêu cầu kỹ thuật

d. Phương pháp may

e. Úng dụng
	
	1
	4
	

	
	2. May kê viền lé

a. Định nghĩa

b. Quy cách
c.Yêu cầu kỹ thuật
d. Phương pháp may

e. Úng dụng
	
	1
	1
	1

	
	Cộng
	48
	10
	36
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: May đường may can 
	Thời gian: 5 giờ( LT: 2 giờ; TH: 3 giờ


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
Trình bày được khái niệm, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các loại đường may can
- Kỹ năng:

+ May được các loại đường may can đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật
+ Ứng dụng được đường may can vào may sản phẩm áo sơ mi và quần âu
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
	2.1. Đường may can rẽ 

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ

	2.1. Đường may can rẽ đè

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	


	Bài 2: Đường may cuốn
	Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:

Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các loại đường may cuốn
- Kỹ năng:

+  May được các loại đường may cuốn đúng quy cách và yêu cầu kỹ thuật
+ Ứng dụng được đường may cuốn để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
	2.1. May cuốn 1 đường chỉ

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ

	2.2. May cuốn đè 2 đường chỉ ra ngoài
a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ


  Bài 3. May đường may lộn        Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ
1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may đường may lộn
- Kỹ năng:

+ Vận hành và sử dụng máy may 1 kim thành thạo


+ May được đường may lộn đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật, thao tác
+ Ứng dụng được đường may lộn để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:

	2.1. May lộn 1 đường chỉ( lôn sổ)

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ

	2.2. Đường may lộn kín( may lộn 2 đường chỉ)
a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ


	Bài 4: May đường may mí
	Thời gian: 5 giờ( LT: 1 giờ; TH: 4 giờ


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may đường may mí
- Kỹ năng:

+ Vận hành và sử dụng máy may 1 kim thành thạo


+ May được đường may mí đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật, thao tác

+ Ứng dụng được đường may mí để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:

	2.1. Đường may mí ngoài

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng

	Thời gian: 5 giờ

	2.2. Đường may mí ngầm(đè ngoài mí trong)

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng

	

	Bài 5: May đường may diễu    Thời gian: 5 giờ( LT: 1 giờ; TH: 4 giờ
	


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức:

Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may đường may diễu

- Kỹ năng:

- May được đường may diễu đúng quy cách, yêu cầu kỹ thuật

- Ứng dụng được đường may diễu để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu


- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập


2. Nội dung bài:

	a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Thời gian: 5 giờ


	Bài 6: Đường may gấp mép
	Thời gian: 5 giờ( LT: 1 giờ; TH: 4 giờ


1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức: 

 Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các loại đường may gấp mép
- Kỹ năng:

+ May được các đường may gấp mép đúng quy cách, yêu cầu kx thuật
+ Ứng dụng được đường may gấp mép may sản phẩm áo sơ mi và quần âu

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
		

	
	


2.1. Đường may gấp mép xỏa                                           Thời gian: 5 giờ
a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
2.2. Đường may gấp kín mép

a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may

e. Ứng dụng
	Bài 7: May đường may viền
	Thời gian: 8 giờ( LT: 2 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ)
	


1.Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:

 Trình bày được khái niệm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may các loại đường may viền

- Kỹ năng:

+ Vận hành và sử dụng máy may 1 kim thành thạo


+ May được các đường may viền đúng quy trình công nghệ, kỹ thuật, thao tác
+ Ứng dụng được đường may viền để may sản phẩm áo sơ mi và quần âu

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
2.1. Đường may viền bọc may lọt khe                               Thời gian: 5 giờ
a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may
e. Ứng dụng
2.2. Đường may kê viền lé                                                Thời gian: 2 giờ
a.  Khái niệm

b. Yêu cầu kỹ thuật

c. Quy cách đường may

d. Phương pháp may
e. Ứng dụng
Kiểm tra                                                                            Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 
- Dụng cụ và trang thiết bị

+ Máy may công nghiệp 1 kim;

+ Kéo, thước, phấn, thoi, suốt, kim máy;
+ Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng.

- Nguyên phụ liệu: Để cho học sinh thực tập và giáo viên may mẫu
 Bán thành phẩm, chỉ may

- Tài liệu:

+ Chương trình Mô đun Các đường may máy cơ bản;

+ Giáo trình Công nghệ may Các đường may máy cơ bản;

+ Tài liệu tham khảo.

- Các nguồn lực khác:

+ Phòng thực hành may;

+ Bảo hộ lao động nghề may.
- Kiến thức đã có:

+ Vận hành sử dụng thiết bị may;

+ Kiến thức về Vật liệu may;
+ Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết (viết): Sử dụng các câu hỏi về quy cách, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may, ứng dụng của các đường may để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của học sinh;

- Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập may các đường may trong chương trình mô đun đã học.
2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Quy cách,  yêu cầu kỹ thuật,  phương pháp may và ứng dụng của các đường may;

+ Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
- Kỹ năng: Đánh giá qua các bài tập thực hành đối với nội dung đã học

+ May được các đường may đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

+ Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

- Thái độ: Đánh giá thông qua " Sổ theo dõi người học " về các nội dung

+ Có ý thức chấp hành nội quy học tập, thái độ học tập nghiêm túc;
+ Có tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm đối với tập thể lớp;
+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tiết kiệm nghuyên phụ liệu.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình Mô đun Các đường may máy cơ bản sử dụng để giảng dạy trình độ sơ cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo

Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu, trong đó chú trọng là hướng dẫn thực hành, để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phương pháp may các đường may máy cơ bản

4. Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình Công nghệ may trang phục 1 - Trường Cao đẳng công Hưng Yên
- Giáo trình May áo sơ mi nam nữ - Trường Cao đẳng công Hưng Yên

- Giáo trình Công nghệ may - Trường Cao đẳng nghề Long Biên

- Giáo trình Công nghệ may - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Giáo trình Công nghệ may - Trường Cao đẳng công nghiệp Dệt - May thời trang Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
MAY ÁO SƠ MI

	Mã mô đun: MĐ 04
	

	Thời gian mô đun: 120 giờ
	(Lý thuyết: 15h; Thực hành: 101h; Kiểm tra: 4 h


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun may áo sơ mi là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các mô đun đào tạo bắt buộc nghề May công nghiệp.

- Tính chất: Mô đun may áo sơ mi mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày phương pháp may và yêu cầu kỹ thuật áo sơ mi.

- Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị may.

- May được hoàn chỉnh áo sơ mi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.

- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý.


- Rèn luyện tính kỷ luật cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT


	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: May nẹp áo
1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật
3. Phương pháp may
4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	4
	

	2
	Bài 2: May túi ốp ngoài có nắp

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật
3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng 
	5
	1
	4
	

	3
	Bài 3 May thép tay một viền

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 4: May thép tay 2 sợi viền

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 5: May măng sét

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	3
	1

	6
	Bài 6: May cổ đứng chân rời có dựng mex 

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	4
	

	7
	Bài 7: May cổ hai ve 

1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	4
	

	8
	Bài 8: May cầu vai ,vai con

1. Thông số quy cách
2. Yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	5
	1
	3
	1

	9
	Bài 9: May áo sơ mi nữ cộc tay
	30
	3
	27
	

	
	1. Đặc điểm hình dáng 

2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật 

3. Phương pháp may

a. Sơ đồ
	
	0,5
	4,5
	

	
	b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra số lượng bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex

Bước 3: May bọc chân cổ, bọc bác tay
	
	0,5
	4.5
	

	
	Bước 4: Quay lộn bản cổ, bác tay

Bước 5: Lộn, là bản cổ, bác tay
	
	0,5
	4.5
	

	
	Bước 6: Diễu bản cổ, bác tay.

Bước 7: May cặp, mí gáy cổ.

Bước 8: May nẹp
	
	0,5
	4.5
	

	
	Bước 8: May nẹp
Bước 9: May túi
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 10: May cầu vai, vai con.
4. Các dạng sai hỏng  
	
	0,5
	4,5
	

	10
	Bài 10: May áo sơ mi nam dài tay
	50
	4
	44
	2

	
	1. Đặc điểm hình dáng 

2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật
3. Phương pháp may 
a. Sơ đồ
	
	0,5
	4,5
	

	
	b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra số lượng bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex
	
	0,25
	4,75
	

	
	Bước 3: May bọc chân cổ, bọc bác tay

Bước 4: Quay lộn bản cổ, bác tay
	
	0,25
	4,75
	

	
	Bước 5: Lộn, là bản cổ, bác tay
Bước 6: Diễu bản cổ, bác tay.
	
	0,25
	4,75
	

	
	Bước 7: May cặp, mí gáy cổ.

Bước 8: May nẹp
	
	0,25
	4,75
	

	
	Bước 9: May túi
Bước 10: May cầu vai, vai con.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 11: Tra cổ vào thân áo
Bước 12: May thép tay
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 13: May sườn áo bụng tay
Bước 14: Tra bác tay
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 15: May gấu áo
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 16: Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm

4. Các dạng sai hỏng
	
	0,5
	2,5
	2

	Cộng
	120
	15
	101
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	         Bài 1: May nẹp áo


	Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ; Th: 4 giờ)


1. Mục tiêu bài:

- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may ly, chiết, nẹp áo sơ  mi
- Kỹ năng:


+ May được, nẹp áo đúng thông số, quy cách,  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may nẹp áo và biện pháp phòng tránh 

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:

	2.1. Cấu tạo

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian:5 giờ


	Bài 2: May túi ốp ngoài có nắp     Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ; Th: 4 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi ốp ngoài có nắp áo sơ mi.
- Kỹ năng:

+ May được túi ốp ngoài có nắp đúng trình tự, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi ốp ngoài có nắp và biện pháp phòng tránh 

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
 2. Nội dung bài:

	2.1. Cấu tạo
2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian:5 giờ


	        Bài 3 May thép tay một viền

Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH: 4 giờ)



1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may  thép tay 1 viền
- Kỹ năng:
- May được thép tay 1 viền đúng trình tự, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may thép tay 1 viền áo sơ mi và biện pháp phòng tránh
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài

	2.1. Cấu tạo
2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian:5 giờ


	          Bài 4: May thép tay 2 sợi viền
	     Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH: 4 giờ)


1. Mục tiêu bài:
-  Kiến thức: 
Trình bày được, cấu tạo, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may thép tay 2 sợi viền.
- Kỹ năng:

+ May được thép tay 2 sợi viền đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may thép một viền áo sơ mi và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
	2.1. Cấu tạo

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng

	Thời gian:5 giờ


	
	Thời gian:5 giờ
	


	Bài 5: May măng sét
	Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH: 3 giờ; KT: 1 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may măng sét
- Kỹ năng:

+ May được măng sét đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may măng sét áo sơ mi và biện pháp phòng tránh.

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập

2. Nội dung bài:
	1. Cấu tạo
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian: 4 giờ

	Kiểm tra

	Thời gian: 1 giờ


	


	Bài 6: May cổ đứng chân rời có dựng mex 
	Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH:4 giờ)


    1. Mục tiêu bài: 


   - Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may may cổ đúng chân rời có dựng mex

   - Kỹ năng:


  + May được cổ đứng chân rời có dựng mex đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may cổ đứng chân rời có dựng mex trên sản phẩm áo sơ mi và biện pháp phòng tránh-


 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập


2.Nội dung bài:

	2.1. Cấu tạo
2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian:5 giờ


	


	Bài 7: May cổ hai ve                         
	Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH:4 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may cổ hai ve
- Kỹ năng:
+ May được cổ đúng  phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may cổ hai ve và biện pháp phòng tránh 

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
          2. Nội dung bài:
	2.1. Cấu tạo
2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian: 6 giờ


	 Bài 8: May cầu vai ,vai con
Thời gian:5 giờ( LT: 1 giờ;TH:3 giờ; KT: 1 giờ)



1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được cấu tạo, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may caaufvai, vai con
- Kỹ năng: 
+ May được cầu vai, vai con đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi cầu vai, vai con trên sản phẩm áo sơ mi và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài:
	2.1. Thông số quy cách

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

2.4. Các dạng sai hỏng
	Thời gian: 4 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


	


	Bài 9: May áo sơ mi nữ cộc tay
	      Thời gian:30 giờ( LT: 3 giờ;TH:27 giờ) 


11. Mục tiêu bài:

- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm hình dáng của sản phẩm áo sơ mi nữ cộc tay
+ Trình bày được thông số, qui cách, yêu cầu kỹ thuật khi may áo sơ mi nữ cộc tay;
+ Trình bày được phương pháp may áo sơ mi nữ cộc tay
- Kỹ năng:

+ May được hoàn chỉnh áo sơ mi nữ  cộc tay đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài:
	2.1. Đặc điểm hình dáng 

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật 

2.3. Phương pháp may

a. Sơ đồ
	Thời gian: 5 giờ

	b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra số lượng bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex

Bước 3: May bọc chân cổ, bọc bác tay
	Thời gian: 5 giờ

	Bước 4: Quay lộn bản cổ, bác tay

Bước 5: Lộn, là bản cổ, bác tay
	Thời gian: 5 giờ

	Bước 6: Diễu bản cổ, bác tay.

Bước 7: May cặp, mí gáy cổ.

Bước 8: May nẹp
	Thời gian: 5 giờ

	Bước 8: May nẹp

Bước 9: May túi
	Thời gian: 5 giờ

	Bước 10: May cầu vai, vai con.

2.4. Các dạng sai hỏng  
	Thời gian: 5 giờ


	Bài 10: May áo sơ mi nam dài tay
	Thời gian:50 giờ( LT: 4 giờ;TH: 44 giờ; KT: 2 giờ)


1. Mục tiêu bài:

·  Kiến thức:

+ Mô tả được đặc điểm hình dáng của sản phẩm áo sơ mi nam thông thường;

+ Trình bày được qui cách, yêu cầu kỹ thuật khi may áo sơ mi nam;

+Lập được bảng thống kê số lượng các chi tiết chuẩn bị cho quá trình may;

+Lập được quy trình và sơ đồ lắp ráp áo sơ mi nam;
- Kỹ năng:


+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam đảm bảo quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Xác định đúng dạng sai hỏng, tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;
- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài:

	2.1. Đặc điểm hình dáng 

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may 

a. Sơ đồ
Thời gian: 5 giờ
b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra số lượng bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex

Thời gian: 5 giờ
Bước 3: May bọc chân cổ, bọc bác tay

Bước 4: Quay lộn bản cổ, bác tay

Thời gian: 5 giờ
Bước 5: Lộn, là bản cổ, bác tay

Bước 6: Diễu bản cổ, bác tay.

Thời gian: 5 giờ
Bước 7: May cặp, mí gáy cổ.

Bước 8: May nẹp

Thời gian: 5 giờ
Bước 9: May túi

Bước 10: May cầu vai, vai con.

Thời gian: 5 giờ
Bước 11: Tra cổ vào thân áo

Bước 12: May thép tay

Thời gian: 5 giờ
Bước 13: May sườn áo bụng tay

Bước 14: Tra bác tay

Thời gian: 5 giờ
Bước 15: May gấu áo

Thời gian: 5 giờ
Bước 16: Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm

2.4. Các dạng sai hỏng
Thời gian: 3 giờ
Kiểm tra

Thời gian: 2 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

- Dụng cụ và trang thiết bị


+ Máy may công nghiệp 1 kim; vắt sổ, cuốn ống, máy thùa, máy đính 


+ Kéo, thước, phấn, thoi, suốt, kim máy;


+ Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, mẫu trực quan;


+ Máy tính, máy chiếu, phấn bảng.

- Nguyên phụ liệu: Để cho học sinh thực tập và giáo viên may mẫu


+ Giấy bìa cứng


+ Bán thành phẩm, các loại phụ liệu may sơ mi

- Tài liệu:


+ Chương trình Mô đun May sơ mi;


+ Giáo trình Công nghệ May sơ mi;


+ Tài liệu kỹ thuật;


+ Tài liệu tham khảo.

- Các nguồn lực khác:


+ Phòng thực hành may;


+ Bảo hộ lao động nghề may.

- Kiến thức đã có:


+ Vận hành sử dụng thiết bị may;


+ Kiến thức về Vật liệu may;


+ Phương pháp may các đường may máy cơ bản;


+ Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết (viết): Sử dụng các câu hỏi về quy cách, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may, của sản phẩm áo sơ mi để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của học sinh;

- Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập may các bộ phận chủ yếu và may lắp ráp sản phẩm áo sơ mi trong chương trình mô đun đã học.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may chi tiết áo sơ mi;

+ Quy trình lắp ráp sản phẩm áo sơ mi;

+ Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

- Kỹ năng: Đánh giá qua các bài tập thực hành đối với nội dung đã học

+ Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi nam, nữ đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật;

+ Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

- Thái độ: Đánh giá thông qua “Sổ theo dõi người học” về các nội dung

+ Có ý thức chấp hành nội quy học tập, thái độ học tập nghiêm túc;

+ Có tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm đối với tập thể lớp;

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tiết kiệm nguyên phụ liệu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

 Chương trình Mô đun May áo sơ mi sử dụng để giảng dạy trình độ sơ cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo

 Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu, trong đó chú trọng là hướng dẫn thực hành, để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Phương pháp, thao tác may hoàn chỉnh sản phẩm áo sơ mi nam, nữ
- Phát hiện và phòng tránh được những sai hỏng thường gặp
- Nhận biết nguyên nhân gây ra các hiện tượng sai hỏng và biện pháp phòng tránh

4. Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình Công nghệ may trang phục 1 – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên 
- Giáo trình May áo sơ mi – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên 

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Cao đẳng nghề Long Biên

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Cao đẳng công nghiệp Dệt – May thời trang Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
MAY QUẦN ÂU

	Mã mô đun: MĐ 05
	

	Thời gian mô đun: 120 giờ
	(Lý thuyết: 15h; Thực hành: 101h; Kiểm tra: 4 h) 


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí:


 Mô đun may quần âu là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các mô đun đào tạo bắt buộc nghề May công nghiệp.

- Tính chất:


 Mô đun may quần âu mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

+ Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, thông số, quy cách, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm quần âu.

+ Trình bày được phương pháp may quần âu và yêu cầu kỹ thuật.

+ Sử dụng thành thạo một số dụng cụ, thiết bị may.

+ May được hoàn chỉnh quần âu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian.

+ Bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cận thận chính xác, tác phông công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT


	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: May túi hàm ếch
	10
	1
	9
	

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may
Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm

Bước 2: May đáp vào lót túi

Bước 3: - May lót trước vào thân quần, bấm nhả miệng túi

             - Mí lé miệng túi
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 4: May diễu miệng túi, diễu đáy túi

Bước 5: Chặn miệng túi

Bước 6: May chắp dọc quần,  may ghim lót túi vào chân cạp

Bước 7: Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.
4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	4,5
	

	2
	Bài 2: May túi hậu 1 sợi viền 
	10
	1
	9
	 

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sang dấu
Bước 2 : May chiết,sang dấu túi, may lót túi vào miệng túi

Bước 3: May đáp, sợi viền vào miệng túi, bấm miệng túi.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 4: May chặn góc túi, mí miệng túi dưới, may chân sợi viền vào lót túi
Bước 5: May đáp vào lót túi

Bước 6: May 3 cạnh  miệng túi còn lại, xung quanh lót túi, ghim lót túi với chân cạp, kiểm tra sản phẩm

4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	4,5
	

	3
	Bài 3: May túi 2 viền 
	10
	1
	9
	 

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, sang dấu chiết, miệng túi

Bước 2: May chiết, may lót túi vào miệng túi, may 2 sợi viền vào miệng túi.
Bước 3: Bấm miệng túi, may chặn góc túi, may mí miệng túi dưới, chân sợi viền vào lót
túi, may đáp vào lót túi
	
	
	
	

	
	Bước 4: May lộn lót túi

Bước 5: May mí 3 cạnh còn lại của miệng túi.

Bước 6: May diễu lót túi, ghim lót túi với chân cạp, kiểm tra sản phẩm.

4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	4,5
	

	4
	Bài 4: May túi dọc thẳng(kiểu dọc rẽ)
	10
	1
	8
	1

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sửa, sang dấu, may chiết

Bước 2: May dọc quần, may đáp vào lót túi, may lộn, diễu đáy túi.

Bước 3: May lót túi trước vào dọc quần thân trước
Bước 4: Diễu miệng túi.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 5: May lót túi sau vào dọc quần thân sau.
Bước 6 : Cặp gáy túi, chặn miệng túi, ghim ly, HTKTSP
4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	3,5
	1

	5
	Bài 5: May túi chéo (kiểu đáp liền)
	10
	1
	9
	

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sửa, sang dấu, may chiết, bấm miệng túi

Bước 2: May lót túi trước vào MT, đáp vào lót túi.

Bước 3: Diễu miệng túi, may lộn đáy túi.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 4: Chặn miệng túi

Bước 5: May dọc quần
Bước 6 : May cặp gáy túi, diễu đáy túi, chặn miệng túi dưới, kiểm tra sản phẩm
4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	4,5
	

	6
	Bài 6: May cửa quần kéo khóa 

1. Đặc điểm - cấu tạo 

2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên
	5
	1
	4
	

	
	nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	
	
	

	7
	Bài 7: May cạp quần (kiểu cạp liền)
	10
	1
	8
	1

	
	1. Đặc điểm - cấu tạo 
2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sang dấu

Bước 2: Ép mex

Bước 3: May sống cạp, may lộn đầu cạp bên trái, mí lé sống cạp
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 4: May cạp vào thân quần

Bước 5: May lộn đầu cạp bên phải

Bước 6: May mí chân cạp, diễu sống cạp, kiểm tra sản phẩm.

4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	3,5
	1

	8
	Bài 8: May lắp ráp quần âu nữ
	25
	4
	21
	

	
	1.Đặc điểm hình dáng
2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

3. Phương pháp may
a. Sơ đồ
	
	1
	4
	

	
	b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm
	
	1
	4
	

	
	Bước 2: Ép mex, may chiết

Bước 3: May túi hậu 2 sợi viền
	
	
	
	

	
	Bước 4: May túi hàm ếch

Bước 5: May khóa cửa quần
Bước 6: May, tra cạp quần, dây vắt xăng
	
	1
	4
	

	
	Bước 7: May dàng quân, đũng quần

Bước 8: Vắt gấu

Bước 9: Vệ sinh công nghiệp.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 10:  Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm
4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bài 9: May lắp ráp quần âu nam
	30
	4
	24
	2

	
	1.Đặc điểm hình dáng

2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật
	
	0,5
	4,5
	

	
	3. Phương pháp may
a. Sơ đồ
	
	0,5
	4,5
	

	
	b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex, may chiết

Bước 3: May túi hậu 2 sợi viền
	
	1
	4
	

	
	Bước 4: May túi hàm ếch

Bước 5: May khóa cửa quần

Bước 6: May, tra cạp quần, dây vắt xăng
	
	1
	4
	

	
	Bước 7: May dàng quân, đũng quần

Bước 8: Vắt gấu

Bước 9: Vệ sinh công nghiệp.
	
	0,5
	4,5
	

	
	Bước 10:  Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.
4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	
	0,5
	2,5
	2

	
	Cộng
	120
	15
	101
	4


2. Nội dung chi tiết

	Bài 1: May túi hàm ếch
	  Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ)


1. Mục tiêu bài:

- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi hàm ếch

- Kỹ năng:

+ May được túi hàm ếch đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi hàm ếch và biện pháp phòng tránh
 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài:

	2.1. Đặc điểm - cấu tạo
	Thời gian: 5 giờ

	2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may
	

	Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm

Bước 2: May đáp vào lót túi

Bước 3: - May lót trước vào thân quần, bấm nhả miệng túi
	

	Bước 4: May diễu miệng túi, diễu đáy túi

Bước 5: Chặn miệng túi

Bước 6: May chắp dọc quần,  may ghim lót túi vào chân cạp

Bước 7: Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.
	Thời gian: 5 giờ

	2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	


	Bài 2: May túi hậu 1 sợi viền
	  Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ)
	


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi 2 viền quần âu.
- Kỹ năng:

+  May được túi 2 viền đúng trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp của túi 2 viền và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài: 
2.1. Đặc điểm - cấu tạo 
Thời gian: 5 giờ
2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật

2.3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sang dấu

Bước 2 : May chiết,sang dấu túi, may lót túi vào miệng túi

Bước 3: May đáp, sợi viền vào miệng túi, bấm miệng túi.

Bước 4: May chặn góc túi, mí miệng túi dưới, may chân sợi viền vào lót túi

Bước 5: May đáp vào lót túi

Bước 6: May 3 cạnh  miệng túi còn lại, xung quanh lót túi, ghim lót túi với chân cạp, kiểm tra sản phẩm

2. 4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Thời gian: 5 giờ


	Bài 3: May túi 2 viền 
	Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi 2 viền
- Kỹ năng: 

+ May được túi 2 viền đúng trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may túi 2 viền và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài:
2.1. Đặc điểm - cấu tạo 
2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
2.3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm, sang dấu chiết, miệng túi

Bước 2: May chiết, may lót túi vào miệng túi, may 2 sợi viền vào miệng túi.

Bước 3: Bấm miệng túi, may chặn góc túi, may mí miệng túi dưới, chân sợi viền vào lót

túi, may đáp vào lót túi
Thời gian: 5 giờ
Bước 4: May lộn lót túi

Bước 5: May mí 3 cạnh còn lại của miệng túi.

Bước 6: May diễu lót túi, ghim lót túi với chân cạp, kiểm tra sản phẩm.

2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Thời gian: 5 giờ



	Bài 4: May túi dọc thẳng(kiểu dọc rẽ)
	Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 8 giờ; KT; 1 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi chéo dọc rẽ.
- Kỹ năng: 
+  May được túi chéo dọc rẽ đúng trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+  Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp của túi chéo dọc rẽ và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài:

	2.1. Đặc điểm - cấu tạo
	Thời gian: 5 giờ

	2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may
Bước 1: Kiểm tra BTP, sửa, sang dấu, may chiết

Bước 2: May dọc quần, may đáp vào lót túi, may lộn, diễu đáy túi.

Bước 3: May lót túi trước vào dọc quần thân trước

Bước 4: Diễu miệng túi.
	

	Bước 5: May lót túi sau vào dọc quần thân sau.

Bước 6 : Cặp gáy túi, chặn miệng túi, ghim ly, HTKTSP

2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 4 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


	Bài 5: May túi chéo (kiểu đáp liền)
	Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 9 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật may túi chéo(kiểu đáp liền)
- Kỹ năng: 

+ May được túi chéo(kiểu đáp liền) phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi maytúi chéo(kiểu đáp liền)
và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài:
2.1. Đặc điểm - cấu tạo 
2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
2.3. Phương pháp may
Bước 1: Kiểm tra BTP, sửa, sang dấu, may chiết, bấm miệng túi

Bước 2: May lót túi trước vào MT, đáp vào lót túi.

Bước 3: Diễu miệng túi, may lộn đáy túi.
Thời gian: 5 giờ
Bước 4: Chặn miệng túi

Bước 5: May dọc quần

Bước 6 : May cặp gáy túi, diễu đáy túi, chặn miệng túi dưới, kiểm tra sản phẩm

2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
Thời gian: 5 giờ


	Bài 6: May cửa quần kéo khóa 
	Thời gian: 5 giờ( LT: 1 giờ; TH: 4 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm, cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật khi  may cửa quần kéo khóa .
- Kỹ năng:

+ May được cửa quần kéo khóa đúng phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp  khi may cửa quần kéo khóa và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
2. Nội dung bài:

	2.1. Đặc điểm - cấu tạo 
	Thời gian: 5 giờ

	2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
	

	2.3. Phương pháp may
	

	2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	


	          Bài 7: May cạp quần (kiểu cạp liền)
	Thời gian: 10 giờ( LT: 1 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm cấu tạo, phương pháp may cạp quần( kiểu cạp liền)
- Kỹ năng:

+ May được cạp quần( kiểu cạp liền) đảm bảo đúng phương pháp và yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may cạp quần( kiểu cạp liền) và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài:
2.1. Đặc điểm - cấu tạo 
2.2. Thông số - quy cách – yêu cầu kỹ thuật
2.3. Phương pháp may

Bước 1: Kiểm tra BTP, sang dấu

Bước 2: Ép mex

Bước 3: May sống cạp, may lộn đầu cạp bên trái, mí lé sống cạp
Thời gian: 5 giờ
Bước 4: May cạp vào thân quần

Bước 5: May lộn đầu cạp bên phải

Bước 6: May mí chân cạp, diễu sống cạp, kiểm tra sản phẩm.
2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Thời gian: 4 giờ
Kiểm tra

Thời gian: 1 giờ


	 Bài 8: May lắp ráp quần âu nữ
	Thời gian: 25 giờ( LT: 4 giờ; TH: 21 giờ) 


1. Mục tiêu bài: 

-  Kiến thức: 
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may quần âu nữ
+ Trình bày được phương pháp may quần âu nữ
-  Kỹ năng:

+ May được quần âu  nữ đúng phương pháp, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may quần âu nữ và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	2. Nội dung bài:
2.1.Đặc điểm hình dáng

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật

Thời gian: 5 giờ
2.3. Phương pháp may

a. Sơ đồ
Thời gian: 5 giờ
b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex, may chiết

Bước 3: May túi hậu 2 sợi viền

Thời gian: 5 giờ
Bước 4: May túi hàm ếch

Bước 5: May khóa cửa quần
Bước 6: May, tra cạp quần, dây vắt xăng

Thời gian: 5 giờ
Bước 7: May dàng quân, đũng quần

Bước 8: Vắt gấu

Bước 9: Vệ sinh công nghiệp.

Thời gian: 5 giờ
Bước 10:  Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm

2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Thời gian: 5 giờ



	Bài 9: May lắp ráp quần âu nam
	Thời gian: 30 giờ( LT: 4 giờ; TH: 24 giờ; KT: 2 giờ)


1. Mục tiêu bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm hình dáng, thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật may quần âu nam;
+ Trình bày được phương pháp may quần âu nam
- Kỹ năng:

+ May được quần âu nam đúng phương pháp, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Xác định được nguyên nhân các dạng sai hỏng thường gặp khi may quần âu nam và biện pháp phòng tránh

- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Rèn luyện kỹ năng công nghệ đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập
	           2. Nội dung bài:
2.1.Đặc điểm hình dáng

2.2. Thông số, quy cách và yêu cầu kỹ thuật
Thời gian: 5 giờ
2.3. Phương pháp may

a. Sơ đồ
Thời gian: 5 giờ
b. Trình tự các bước may.

Bước 1: Kiểm tra bán thành phẩm.

Bước 2: Ép mex, may chiết

Bước 3: May túi hậu 2 sợi viền

Thời gian: 5 giờ
Bước 4: May túi hàm ếch

Bước 5: May khóa cửa quần

Bước 6: May, tra cạp quần, dây vắt xăng

Thời gian: 5 giờ
Bước 7: May dàng quân, đũng quần

Bước 8: Vắt gấu

Bước 9: Vệ sinh công nghiệp.

Thời gian: 5 giờ
Bước 10:  Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.
        2.4. Một số dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và    biện pháp phòng ngừa                                                      
Thời gian: 3 giờ
Kiểm tra

Thời gian: 2 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

- Dụng cụ và trang thiết bị


+ Máy may công nghiệp 1 kim; vắt sổ, máy thùa , máy đính 


+ Kéo, thước, phấn, thoi, suốt, kim máy;


+ Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, mẫu trực quan;


+ Máy tính, máy chiếu, phấn bảng.

- Nguyên phụ liệu: Để cho học sinh thực tập và giáo viên may mẫu


+ Giấy bìa cứng


+ Bán thành phẩm, các loại phụ liệu may quần âu.

- Tài liệu:


+ Chương trình Mô đun May quần âu;


+ Giáo trình Công nghệ May quần âu;


+ Tài liệu kỹ thuật;


+ Tài liệu tham khảo.

- Các nguồn lực khác:


+ Phòng thực hành may;


+ Bảo hộ lao động nghề may.

- Kiến thức đã có:


+ Vận hành sử dụng thiết bị may;


+ Kiến thức về Vật liệu may;


+ Phương pháp may cac đường may máy cơ bản;


+ Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết (viết): Sử dụng các câu hỏi về quy cách, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may, của sản phẩm quần âu để kiểm tra mức độ tiếp thu bài học của học sinh;

- Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập may các bộ phận chủ yếu và may lắp ráp sản phẩm quần âu trong chương trình mô đun đã học.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may chi tiết quần âu;

+ Quy trình lắp ráp sản phẩm quần âu;

+ Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

- Kỹ năng: Đánh giá qua các bài tập thực hành đối với nội dung đã học

+ Lắp ráp hoàn chỉnh quần âu đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật;

+ Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.

- Thái độ: Đánh giá thông qua “Sổ theo dõi người học” về các nội dung

+ Có ý thức chấp hành nội quy học tập, thái độ học tập nghiêm túc;

+ Có tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm đối với tập thể lớp;

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tiết kiệm nguyên phụ liệu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Chương trình Mô đun May quần âu sử dụng để giảng dạy trình độ sơ cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo

- Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các phương pháp dạy học thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu, trong đó chú trọng là hướng dẫn thực hành, để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phương pháp, thao tác may hoàn chỉnh sản phẩm quần âu nam
- Kiểm tra được chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Nhận biết nguyên nhân gây ra các hiện tượng sai hỏng và biện pháp phòng tránh

4. Tài liệu tham khảo 

- Giáo trình Công nghệ may trang phục 1 – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
- Giáo trình May quần âu nam, nữ – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Cao đẳng nghề Long Biên

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Giáo trình Công nghệ may – Trường Cao đẳng công nghiệp Dệt – May thời trang Hà Nội

PHỤ LỤC: SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

VÀ SỐ LẦN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	Mã

MĐ
	Tên các mô đun
	Thời gian của mô đun ( giờ)
	Đơn vị học trình
	Số lần kiểm tra

	
	
	Tổng số
	 giờ LT
	 giờ TH
	
	

	MĐ 01
	Các vấn đề cơ bản về may dân dụng, may công nghiệp
	42
	20
	22
	2
	2

	MĐ 02
	Vận hành thiết bị may
	30
	5
	25
	1
	1

	MĐ 03
	May các đường may máy cơ bản
	48
	10
	38
	2
	2

	MĐ 04
	May áo sơ mi
	120
	15
	105
	4
	4

	MĐ 05
	May quần âu
	120
	15
	105
	4
	4
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BỘ CÔNG THƯƠNG


TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
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Ban hành kèm theo Quyết định số 123a ngày 25/5/2019


của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
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